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1 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170001825/PCBA-HCM 26/09/2017
Hóa chất rửa phim X-

Quang, loại hiện hình

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170001823/PCBA-HCM 26/09/2017
Hóa chất rửa phim X-

quang, loại định hình

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3
CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT 

NAM
230002364/PCBB-HCM 27/10/2023

HỆ THỐNG THEO DÕI 

ĐƯỜNG HUYẾT

Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà 

Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

4 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A 220002680/PCBB-HCM 12/08/2022 Lưỡi bào khớp xương
123/13/26 Đường TX22, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

5 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 220000556/PCBB-HCM 24/02/2022 Kim tiêm cầm máu

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6 CÔNG TY TNHH HATAPHACO 240001724/PCBA-HCM 08/11/2024
VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA 

HỒNG TÂM

20/93 đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

7 CÔNG TY TNHH HATAPHACO 240001559/PCBA-HCM 11/10/2024
KÉN ĐẶT PHỤ KHOA 

HỒNG TÂM

20/93 đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

8 CÔNG TY TNHH HATAPHACO 240000818/PCBA-HCM 31/05/2024
KEM FACE CĂNG 

BÓNG

20/93 đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

9 CÔNG TY TNHH HATAPHACO 240000817/PCBA-HCM 31/05/2024
DNA COLLAGEN 

CREAM

20/93 đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

10 CÔNG TY TNHH HATAPHACO 240000816/PCBA-HCM 31/05/2024
MELASMA & BRIGHT 

WHITE CREAM

20/93 đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

11 CÔNG TY TNHH HATAPHACO 240000815/PCBA-HCM 31/05/2024
SERUM MESO STEM 

CELL SKIN

20/93 đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục 

Danh sách thu hồi các Phiếu thông tin/ Phiếu công bố trên 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý thiết bị y tế 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026 của Sở Y tế)
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12 CÔNG TY TNHH HATAPHACO 240000591/PCBA-HCM 15/04/2024
Tế bào gốc CĂNG 

BÓNG

20/93 đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

13
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
210000217/PCBA-HCM 02/04/2021

Vật liệu bơm rửa ống tủy 

răng

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

14
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
210000181/PCBA-HCM 25/03/2021

Keo dán khay lấy dấu 

răng

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

15
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
200000028/PCBA-HCM 10/01/2020 Vật liệu lấy dấu răng

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

16
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT
190001495/PCBA-HCM 13/12/2019

GĂNG TAY PHẪU 

THUẬT CHƯA TIỆT 

TRÙNG

8 Vạn Kiếp, Phường Chợ Lớn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT
190001389/PCBA-HCM 25/11/2019 GĂNG TAY 2 NGÓN

8 Vạn Kiếp, Phường Chợ Lớn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

18
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
180001421/PCBA-HCM 20/07/2018

Gòn,Gạc dùng trong nha 

khoa.

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

19
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
170002041/PCBA-HCM 18/10/2017

1. Gel làm mòn men 

răng trước khi trám răng. 

2.Gel bôi trơn sửa soạn 

ống tủy răng.

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

20
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
200000796/PCBA-HCM 20/05/2020 Khẩu trang y tế

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

21
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
200000751/PCBA-HCM 13/05/2020

Khẩu trang Y tế 

NAPOTEK CARE ®

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

22
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
200000255/PCBA-HCM 25/02/2020

DUNG DỊCH DÙNG 

NGOÀI ASAPNANO

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

23
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
200000254/PCBA-HCM 25/02/2020

DUNG DỊCH XỊT MŨI, 

XOANG SHISAF

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

24
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
200000196/PCBA-HCM 18/02/2020 KHẨU TRANG Y TẾ

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

25
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
190000746/PCBA-HCM 06/07/2019 Kem bôi da Hexcones

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
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26
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUANG MINH
190000360/PCBA-HCM 21/03/2019 LARMES ETR 0,18%

Số 4A Lò Lu, Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

27 CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN 250001716/PCBB-HCM 20/06/2025

Hệ thống định hướng 

phẫu thuật tuyến tiền liệt 

xâm lấn tối thiểu

Địa điểm kinh doanh HCM: 35-37 đường 

số 65, Khu định cư Tân Quy Đông, Tổ 2, 

Khu phố 2, phường Tân Hưng, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam - Đăng ký kinh 

doanh: 6/1 đường số 6, Phường An Hội 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

28 CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM 240000706/PCBA-HCM 06/05/2024
Dung dịch xịt vệ sinh 

mũi Klasal Nasal Spray

78 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

29 CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM 230000994/PCBA-HCM 26/07/2023
NƯỚC SÚC MIỆNG 

HỌNG KLASAL

78 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

30
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
220000516/PCBA-HCM 10/03/2022

Tăm bông lấy mẫu bệnh 

phẩm

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

31
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
250000475/PCBB-HCM 28/02/2025

Que thử xét nghiệm định 

tính chỉ số LH

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

32 CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC 240000380/PCBB-HCM 22/02/2024
Hệ thống điều trị da 

không xâm lấn

21 Bàu Cát 3, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

33 CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC 230001821/PCBB-HCM 10/08/2023
Thiết bị điều chỉnh dòng 

khí

21 Bàu Cát 3, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

34
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
230001571/PCBB-HCM 17/07/2023

Que thử xét nghiệm định 

tính chỉ số LH

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

35
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
230001458/PCBB-HCM 04/07/2023

Bút thử xét nghiệm định 

tính chỉ số hCG

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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36
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
220000833/PCBB-HCM 17/03/2022

Khay thử xét nghiệm 

định tính vết máu 

(Hemoglobin)

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

37
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
220000832/PCBB-HCM 17/03/2022

Khay thử xét nghiệm 

định tính phân biệt 

kháng thể IgM và IgG 

kháng vi rút viêm gan A 

(HAV)

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

38
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
220000830/PCBB-HCM 17/03/2022

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng thể 

kháng H.pylori

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

39
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
220000825/PCBB-HCM 17/03/2022

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng nguyên 

H.pylori

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

40 CÔNG TY TNHH LEX7 PHARMA 250000524/PCBA-HCM 17/04/2025
GEL BÔI DA THẢO 

MỘC

Số 417/26/13D đường Quang Trung, 

Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

41
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D
250000096/PCBA-HCM 23/01/2025

Hệ thống quản lý chuyển 

động bề mặt bệnh nhân 

dùng trong CT mô phỏng

Tầng 1, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

42
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D
250000095/PCBA-HCM 23/01/2025

Hệ thống quản lý chuyển 

động bề mặt bệnh nhân 

dùng trong Xạ trị

Tầng 1, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

43
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

MEDLINKS
240001680/PCBA-HCM 04/11/2024

IVD ly giải hồng cầu 

dùng cho máy phân tích 

huyết học

P1-06-07-B, Tầng 6, Chung cư  

Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng 

Nối Dài, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

44
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000523/PCBA-HCM 02/04/2024 Bộ tiểu phẫu

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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45
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000522/PCBA-HCM 02/04/2024 Giường cấp cứu đa năng

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

46
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000521/PCBA-HCM 02/04/2024 Giường đa năng

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

47
CÔNG TY TNHH REJUVASKIN VIỆT 

NAM
230001373/PCBA-HCM 29/09/2023

DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ 

DA REJUVASKIN® 

RETINOID FACE 

SERUM

8/3B Đường Trần Thị Điệu, Phường Phước 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh

48
CÔNG TY TNHH REJUVASKIN VIỆT 

NAM
230001372/PCBA-HCM 29/09/2023

KEM ĐIỀU TRỊ DA 

REJUVASKIN® 

RETINOID EYE 

CREAM

8/3B Đường Trần Thị Điệu, Phường Phước 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh

49
CÔNG TY TNHH REJUVASKIN VIỆT 

NAM
230001371/PCBA-HCM 29/09/2023

GEL ĐIỀU TRỊ DA 

REJUVASKIN® 

FACIAL 

MOISTURIZER

8/3B Đường Trần Thị Điệu, Phường Phước 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh

50
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC THỤY AN
230000666/PCBA-HCM 05/06/2023

Phần mềm AI hỗ trợ 

phân tích hình thái tế bào

253/14 Hà Huy Giáp, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

51 CÔNG TY TNHH HUỲNH THĂNG 210000438/PCBA-HCM 22/06/2021
Kềm kẹp/tháo clip mạch 

máu

B14.20 - Toà nhà Central Premium – số 

854-856 Tạ Quang Bửu, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

52
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
200001113/PCBA-HCM 13/07/2020

KHẨU TRANG Y TẾ 

MEDFAM 4 LỚP

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

53
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
200001112/PCBA-HCM 13/07/2020

KHẨU TRANG Y TẾ 3 

LỚP

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

54
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
190000841/PCBA-HCM 05/08/2019

Giường bệnh nhân 02 

tay quay

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

55
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC THỤY AN
250000981/PCBB-HCM 14/04/2025

Cổng tiêm an toàn 

không kim

253/14 Hà Huy Giáp, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

56
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ Y TẾ HOA MAI
240000787/PCBB-HCM 12/04/2024 Máy theo dõi

52/74 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

57
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000694/PCBB-HCM 02/04/2024

Máy siêu âm đen trắng 

xách tay

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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58
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000693/PCBB-HCM 02/04/2024

Ghế khám điều trị TMH 

và các dụng cụ kèm theo

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

59
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000692/PCBB-HCM 02/04/2024

Máy ly tâm đa năng 

6000 vòng/phút

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

60
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000691/PCBB-HCM 02/04/2024 Máy hô hấp ký

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

61
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000621/PCBB-HCM 21/03/2024 Ghế nha

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

62
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000427/PCBB-HCM 28/02/2024 Máy hút dịch

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

63
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000426/PCBB-HCM 28/02/2024 Đèn điều trị vàng da

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

64
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000425/PCBB-HCM 28/02/2024

Máy phân tích nước tiểu 

11 thông số

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

65
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000424/PCBB-HCM 28/02/2024 Máy giúp thở trẻ em

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

66
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY
240000423/PCBB-HCM 28/02/2024 Máy giúp thở

312 Trường Chinh, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

67
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC THỤY AN
230000618/PCBB-HCM 27/03/2023

Phần mềm phân tích 

hình ảnh, chẩn đoán 

loãng xương

253/14 Hà Huy Giáp, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

68
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH 

HUY
250001299/PCBB-HCM 08/05/2025 Bộ truyền máu

549A Đường Hoàng Sa, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

69
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH 

HUY
250001298/PCBB-HCM 08/05/2025

Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn

549A Đường Hoàng Sa, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

70
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH 

HUY
250001283/PCBB-HCM 08/05/2025 Bơm tiêm có kim

549A Đường Hoàng Sa, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

71
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH 

HUY
250001282/PCBB-HCM 08/05/2025 Bơm tiêm không kim

549A Đường Hoàng Sa, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

72
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH 

HUY
250001277/PCBB-HCM 07/05/2025 Kim nha khoa

549A Đường Hoàng Sa, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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73
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
230002647/PCBB-HCM 28/11/2023

Thiết bị Huấn luyện y 

học trị liệu phục hồi sức 

bền – Thảm lăn kháng 

trọng lực Alti-Gravity 

Treadmill Series

155 Hoàng Hoa Thám, Phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

74
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003014/PCBB-HCM 19/09/2022

Họ thuốc thử dùng cho 

xét nghiệm đông máu 

định lượng Antithrombin 

III huyết tương

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

75 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170001826/PCBA-HCM 26/09/2017
Hóa chất rửa phim X-

quang, loại hiện hình

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

76 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170001824/PCBA-HCM 26/09/2017
Hóa chất rửa phim X-

quang, loại định hình

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

77
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY 

TÂM
240000453/PCBB-HCM 04/03/2024

Kim bấm da dùng một 

lần

907/1 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

78 CÔNG TY TNHH DQP VIỆT NAM 250000603/PCBA-HCM 29/04/2025 Ice Power Arthro Creme
203/9 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

79 CÔNG TY TNHH DQP VIỆT NAM 250000563/PCBA-HCM 23/04/2025 Ice Power Hot Warm Gel
203/9 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

80 CÔNG TY TNHH DQP VIỆT NAM 250000562/PCBA-HCM 23/04/2025 Ice Power Cold Gel
203/9 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

81 CÔNG TY TNHH DQP VIỆT NAM 250000561/PCBA-HCM 23/04/2025 Ice Power Cold Creme
203/9 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

82 CÔNG TY TNHH DQP VIỆT NAM 250000560/PCBA-HCM 23/04/2025 Ice Power Arthro Creme
203/9 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

83 CÔNG TY TNHH TMDP ÁNH DƯƠNG 250001034/PCBB-HCM 17/04/2025
HỖN DỊCH ĐƯỜNG 

TIÊU HÓA

529/20 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

84 CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 220002581/PCBB-HCM 01/08/2022 Dây dẫn đường
37/16/8 Đường số 4, Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

85
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

THÁI MINH MIỀN NAM
250000368/PCBA-HCM 26/03/2025 DUNG DỊCH XỊT MŨI

Số 8 đường Lê Văn Huân, Phường Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
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86
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
250000571/PCBB-HCM 10/03/2025

Khay thử dạng nhúng 

xét nghiệm định tính 

phân biệt 

THC/MET/MOR/MDM

A

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

87
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
250000570/PCBB-HCM 10/03/2025

Khay thử dạng nhúng 

xét nghiệm định tính 

phân biệt 

THC/MET/MOR/AMP

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, 

Đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

88
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN 

NIÊN
240000776/PCBA-HCM 23/05/2024 Băng cố định ống thông

76 Đường 817A Tạ Quang Bửu,, Phường 

Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

89
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA 

HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY
210000944/PCBA-HCM 25/11/2021 Que lấy mẫu bệnh phẩm

7/26 Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

90
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA 

HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY
210000941/PCBA-HCM 25/11/2021

Ống môi trường vận 

chuyển vi rút

7/26 Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

91 CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 190001083/PCBA-HCM 07/10/2019 Dụng cụ bơm tinh trùng
82A đường số 7, Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

92
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC 

CHÍ ANH
180000290/PCBA-HCM 29/01/2018 Lồng Faraday

155 Calmette, Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

93
CÔNG TY TNHH AMETHYST 

MEDICAL VIỆT NAM
220000533/PCBB-HCM 24/02/2022 Bộ tự thông tiểu

Số 81 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

94
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KỸ THUẬT VIỆT LIÊN
240002491/PCBB-HCM 30/10/2024 Kim cắt đốt

Số 49 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

95
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM VINA
220000558/PCBA-HCM 17/03/2022 XỊT HỌNG

Số 40B Nguyễn Giản Thanh, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

96 CÔNG TY CỔ PHẦN LI'POINTE 250001582/PCBB-HCM 06/06/2025
Máy nâng cơ sử dụng 

công nghệ MFU

3/6 đường C1, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

97 CÔNG TY CỔ PHẦN LI'POINTE 250001412/PCBB-HCM 23/05/2025 Máy triệt lông
3/6 đường C1, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

98
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

THIÊN KHÁNH
220002142/PCBA-HCM 18/10/2022

Kem xoa bóp Thiên 

Khánh

Lô D5A đường số 9, Khu Công nghiệp Lê 

Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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99
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

THIÊN KHÁNH
220002141/PCBA-HCM 18/10/2022

Dung dịch vệ sinh mũi 

TiaSAT

Lô D5A đường số 9, Khu Công nghiệp Lê 

Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ 

Chí Minh

100
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT BẢO LONG
210001011/PCBA-HCM 16/12/2021

Hóa chất dùng cho máy 

phân tích huyết học

130 Đường số 24, Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

101
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT BẢO LONG
190001513/PCBA-HCM 17/12/2019

Thuốc thử dùng cho 

Máy Phân Tích Huyết 

Học

130 Đường số 24, Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

102
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT BẢO LONG
190000873/PCBA-HCM 09/08/2019

Thuốc thử dùng cho 

Máy Phân Tích Huyết 

Học

130 Đường số 24, Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

103
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CVS MEDICAL
220000305/PCBB-HCM 27/01/2022

Dụng cụ cầm máu bằng 

Polymer

Số 62, Đường 130 Cao Lỗ, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

104
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CVS MEDICAL
220000134/PCBB-HCM 13/01/2022 Bộ kim chọc qua da

Số 62, Đường 130 Cao Lỗ, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

105
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
220000294/PCBA-HCM 07/02/2022

Dung dịch rửa dùng cho 

máy phân tích Huyết Học

319-C13 Khu TM Thuận Việt, Lý Thường 

Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

106
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
210000964/PCBA-HCM 07/12/2021 Que lấy mẫu bệnh phẩm

319-C13 Khu TM Thuận Việt, Lý Thường 

Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

107
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
210000708/PCBA-HCM 29/09/2021

Máy chiết tách acid 

nucleic tự động

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

108
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
210000696/PCBA-HCM 27/09/2021

Hóa chất dùng cho tách 

chiết acid nucleic

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

109
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
210000313/PCBA-HCM 06/05/2021 Bộ túi thở

319-C13 Khu TM Thuận Việt, Lý Thường 

Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

110
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
200002196/PCBA-HCM 18/12/2020

Máy chiết tách acid 

nucleic tự động

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

111
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
200002162/PCBA-HCM 14/12/2020

Hóa chất dùng cho tách 

chiết acid nucleic

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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112 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 180001332/PCBA-HCM 06/07/2018 Băng keo y tế Multipore

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

113
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
180001122/PCBA-HCM 07/06/2018

Hóa chất xét nghiệm 

IVD InviMag dùng cho 

tách chiết Acid Nucleic

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

114
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
180001121/PCBA-HCM 07/06/2018

Hóa chất xét nghiệm 

IVD RTP dùng cho tách 

chiết Acid Nucleic

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

115 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 180000529/PCBA-HCM 09/03/2018
3M Soft Cloth Dressing 

with Pad

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

116 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170002394/PCBA-HCM 10/11/2017

Orthodontic bands & 

attachments 3M Unitek 

(Khâu chỉnh nha và phụ 

kiện khâu chỉnh nha 3M 

Unitek)

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

117 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170002223/PCBA-HCM 30/10/2017
Thun chỉnh nha Unitek 

các loại

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

118
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
170001595/PCBA-HCM 13/09/2017

Hóa chất Xét nghiệm 

IVD dùng cho máy 

Kingfisher (KF)

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

119
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
170001569/PCBA-HCM 13/09/2017

Hóa chất xét nghiệm 

IVD Invisorb dùng cho 

tách chiết Acid Nucleic

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

120
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
170001546/PCBA-HCM 12/09/2017

Hóa chất xét nghiệm 

IVD dùng cho máy 

InviGenius (IG)

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

121
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
170001294/PCBA-HCM 31/08/2017

Bộ xét nghiệm IVD RTP 

DNA/RNA Virus Mini 

Kit

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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122
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
170001104/PCBA-HCM 21/08/2017

Bộ xét nghiệm IVD 

Invisorb Spin Virus 

DNA Mini Kit

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

123
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
170001102/PCBA-HCM 21/08/2017

Bộ xét nghiệm IVD 

InviMag Virus 

DNA/RNA Mini 

Kit/KFml

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

124
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MBS
170001101/PCBA-HCM 21/08/2017

Bộ xét nghiệm IVD 

InviTrap Spin Universal 

RNA Mini Kit

61 Nguyễn Quí Đức, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

125 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170000630/PCBA-HCM 20/07/2017

GIẤY (GÓI) THỬ 

BOWIE DICK 3M 

KIỂM TRA CHẤT 

LƯỢNG LÒ TIỆT 

KHUẨN HƠI NƯỚC

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

126 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170000623/PCBA-HCM 20/07/2017

BĂNG CHỈ THỊ TIẾP 

XÚC CHO GÓI DỤNG 

CỤ TIỆT KHUẨN 

BẰNG KHÍ EO

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

127 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170000499/PCBA-HCM 17/07/2017
Túi gel chườm nóng 

lạnh y tế 3M

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

128 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170000494/PCBA-HCM 17/07/2017
Băng dính y tế vải có 

gạc I.V.DRESSING

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

129 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 170000493/PCBA-HCM 17/07/2017

Băng dính y tế  vải mềm 

dạng cuộn SOFT 

CLOTH

Tầng 19, 20, Mapletree Business Center, 

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

11



STT Tên doanh nghiệp Số công bố
 Ngày công 

bố 
Tên thiết bị Địa chỉ doanh nghiệp

130
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
250000997/PCBB-HCM 15/04/2025

Bộ kit Trisure Procare - 

Phục vụ khảo sát hội 

chứng DiGeorge và nguy 

cơ thai mang đột biến 

gây bệnh mới xuất hiện 

(de novo) trên 30 gen, 

liên quan đến 25 bệnh 

đơn gen trội phổ biến 

nhất hiện nay.

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

131
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
250000996/PCBB-HCM 15/04/2025

Bộ Kit Trisure Procare 

Carrier – Phục vụ khảo 

sát toàn diện các bất 

thường di truyền và các 

đột biến gây bệnh mới 

xuất hiện (de novo) có 

mức độ nghiêm trọng và 

tần suất phổ biến cao 

trong thai kỳ

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

132
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
250000992/PCBB-HCM 15/04/2025

Bộ kit triSureCarrier - 

Phục vụ tầm soát các đột 

biến gây bệnh liên quan 

đến các bệnh di truyền 

lặn nghiêm trọng và phổ 

biến nhất ở người châu Á

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

133
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
250000415/PCBB-HCM 24/02/2025

Bộ Kit Trisure 

24_Carrier phục vụ quá 

trình sàng lọc tiền

sinh không xâm lấn

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

134
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240002389/PCBB-HCM 17/10/2024

Bộ Kit Trisure Thalass - 

Phục vụ quá trình sàng 

lọc tiền sinh không xâm 

lấn NIPT tích hợp 

Thalassemia

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

12
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135
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
250000416/PCBB-HCM 24/02/2025

Bộ kit Trisure 

9.5_Carrier phục vụ quá 

trình sàng lọc tiền sinh 

không xâm lấn

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

136
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240002508/PCBB-HCM 31/10/2024

Bộ Kit BABYSURE - 

Phục vụ sàng lọc chẩn 

đoán sơ sinh

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

137
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240002436/PCBB-HCM 23/10/2024

Bộ Kit Sanger - Phục vụ 

Giải trình tự gene bằng 

kỹ thuật giải trình tự thế 

hệ 1 (cho mỗi đoạn gene 

<1kb)

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

138
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240002435/PCBB-HCM 23/10/2024

Bộ kit MSI - Phục vụ xét 

nghiệm PCR đa mồi 

huỳnh quang khảo sát 

hình thái bất ổn định vi 

vệ tinh

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

139
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240002352/PCBB-HCM 14/10/2024

Bộ Kit Trisure 3 - Phục 

vụ quá trình sàng lọc 

tiền sinh không xâm lấn

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

140
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240001843/PCBB-HCM 21/08/2024

Bộ Kit MTDNA - phục 

vụ khảo sát bất thường 

của các gene liên quan 

đến rối loạn chức năng 

Ty thể

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

141
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240001721/PCBB-HCM 07/08/2024

Bộ kit TRISURE 

CARRIER - Phục vụ 

tầm soát 2800 đột biến 

gây bệnh liên quan 9 

bệnh Di truyền lặn phổ 

biến nhất Việt Nam bằng 

DNA bộ gene (gDNA)

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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142
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240001658/PCBB-HCM 02/08/2024

Bộ kit HRD-FFPE – 

Đánh giá tình trạng 

khiếm khuyết tái tổ hợp 

tương đồng cho mẫu 

sinh thiết mô từ khối u 

buồng trứng

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

143
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
240001657/PCBB-HCM 02/08/2024

Bộ Kit HRR-FFPE – Xét 

nghiệm gene điều trị 

trúng đích cho các đột 

biến gene liên quan đến 

cơ chế sửa sai tái tổ hợp 

tương đồng từ mẫu sinh 

thiết khối u tuyến tiền liệt

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

144
CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ SÀI GÒN
240001203/PCBB-HCM 11/06/2024

Hóa chất xét nghiệm 

huyết học

Biệt thự số 08, đường số 14, Phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

145
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
230000508/PCBB-HCM 10/03/2023

Bộ Kit Trisure 9.5 Phục 

Vụ Quá Trình Sàng Lọc 

Tiền Sinh Không Xâm 

Lấn

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

146
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
230000507/PCBB-HCM 10/03/2023

Bộ Kit Trisure First 

Phục Vụ Quá Trình 

Sàng Lọc Tiền Sinh 

Không Xâm Lấn

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

147
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
230000503/PCBB-HCM 10/03/2023

Bộ kit TRISURE 

PROCARE - Phục vụ 

khảo sát nguy cơ thai 

mang đột biến gây bệnh 

mới xuất hiện (de novo) 

trên 30 gen, liên quan 

đến 25 bệnh đơn gen trội 

phổ biến nhất hiện nay

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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148
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
230000122/PCBB-HCM 16/01/2023

Bộ IVD xét nghiệm định 

lượng HbA1c

319-C13 Khu TM Thuận Việt, Lý Thường 

Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

149
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
220003727/PCBB-HCM 21/11/2022

Bộ Kit Spot-Mas - Phục 

Vụ Phân Tích Biến Đổi 

Về Tỉ Lệ Metyl Và Kích 

Thước của DNA Tự Do 

Ngoại Bào (Cell free 

DNA, cfDNA)

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

150
CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS 

LAB
220003104/PCBB-HCM 27/09/2022

Bộ Kít Thử Trisure Phục 

Vụ Quá Trình Sàng Lọc 

Tiền Sinh Không Xâm 

Lấn

Tầng 3, phòng 301, Tòa nhà WMC, số 102 

A-B-C Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

151 CÔNG TY TNHH BIO PHARCO 240000976/PCBA-HCM 24/06/2024
DUNG DỊCH NHỎ 

MŨI HỌNG

P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

152
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG 

NGHỆ HỒNG THÁI
250001877/PCBB-HCM 02/07/2025

Máy rửa và khử khuẩn 

dây nội soi

359/7 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

153 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 220003250/PCBB-HCM 07/10/2022
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng gentamicin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

154

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO 

BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ 

MINH

180002010/PCBA-HCM 15/10/2018 Gel bôi trơn

15/13 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., 

Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

155
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MEKONG TECH
230002266/PCBB-HCM 18/10/2023 Ống thông chuyển phôi

Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

156 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230000139/PCBB-HCM 18/01/2023
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng CRP

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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157 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 220003292/PCBB-HCM 18/10/2022
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng phenytoin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

158 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 220003290/PCBB-HCM 18/10/2022
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng acid valproic

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

159 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ ĐÔNG 240001622/PCBA-HCM 22/10/2024 Xịt thảo dược

61/8 Nguyễn Thị Kiểu, Tổ 7, Khu phố 3, 

Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

160
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ 

PHÚ GIA
220002225/PCBA-HCM 25/10/2022

Dụng cụ hút mẫu bệnh 

phẩm (đầu côn) chuyên 

dùng trong xét nghiệm 

ELISA

218 Đường số 10, Mỹ Kim 2, Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

161
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
230001321/PCBB-HCM 20/06/2023

Thuốc thử cho máy phân 

tích huyết học

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

162 CÔNG TY TNHH LEPHAMED 250001224/PCBA-HCM 30/07/2025 Bơm tưới rửa
59/56C đường số 8, Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

163

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO 

BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ 

MINH

240001349/PCBA-HCM 30/08/2024 Gạc sát trùng

15/13 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., 

Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

164

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO 

BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ 

MINH

240001348/PCBA-HCM 30/08/2024 Nước súc miệng, họng

15/13 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., 

Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

165
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
250002176/PCBB-HCM 25/07/2025

Trô-ca xâm nhập thành 

bụng

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

166
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
220003453/PCBB-HCM 31/10/2022

Trô-ca xâm nhập thành 

bụng

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

167
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
220002653/PCBA-HCM 30/12/2022

Dung dịch rửa dùng cho 

máy phân tích huyết học

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
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168
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
180000783/PCBA-HCM 16/04/2018 Máy phân tích điện giải

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

169
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
180000782/PCBA-HCM 16/04/2018

Máy xét nghiệm nước 

tiểu

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

170
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
170001977/PCBA-HCM 12/10/2017

Chất thử dùng cho máy 

huyết học

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

171
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
170000865/PCBA-HCM 08/08/2017 Máy đọc Elisa

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

172
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
170000864/PCBA-HCM 08/08/2017 Máy phân tích huyết học

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

173
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
170000863/PCBA-HCM 08/08/2017 Máy rửa Elisa

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

174
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
170000862/PCBA-HCM 08/08/2017 Máy phân tích sinh hóa

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

175
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
170000861/PCBA-HCM 08/08/2017 Máy ủ Elisa

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

176
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
240001114/PCBB-HCM 31/05/2024

Máy phân tích sinh hóa 

bán tự động

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

177
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
230001819/PCBB-HCM 10/08/2023

Bộ IVD dùng cho máy 

xét nghiệm huyết học

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

178
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
230001744/PCBB-HCM 02/08/2023

Máy xét nghiệm huyết 

học tự động

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

179
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
220004147/PCBB-HCM 30/12/2022

Hóa chất dùng cho máy 

phân tích huyết học

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

180
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
220002660/PCBB-HCM 10/08/2022

Hóa chất dùng cho máy 

phân tích điện giải

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

181
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
220001617/PCBB-HCM 16/05/2022

MÁY PHÂN TÍCH 

SINH HÓA

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

182
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HÓA SINH ÂU VIỆT
220001501/PCBB-HCM 10/05/2022

Dung dịch rửa máy điện 

giải

Số 19, Đường số 18, Khu phố 5, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

183

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI 

XUÂN

240000103/PCBA-HCM 15/01/2024
Giường bệnh cơ 2 tay 

quay

258F Đường Dương Quảng Hàm, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh

17
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184

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON 

DICKINSON ASIA LIMITED TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

180000932/PCBA-HCM 09/05/2018 Ga rô BD Vacutainer™

Phòng 1106-07, tầng 11, Tòa nhà Mê Linh 

Point, số 2, đường Ngô Đức Kế, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

185
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

TOÀN CẦU VIỆT
170000469/PCBA-HCM 12/07/2017

Phim chụp nha khoa và 

chất tráng rửa phim

44/9 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

186
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
240001479/PCBB-HCM 12/07/2024

Dây dẫn nguồn sáng 

dùng trong phẫu thuật 

cột sống ít xâm lấn

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

187

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI 

XUÂN

240000304/PCBB-HCM 31/01/2024 Đèn điều trị vàng da
258F Đường Dương Quảng Hàm, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh

188
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
210000016/PCBA-HCM 12/01/2021

ỐNG NGHIỆM CHÂN 

KHÔNG (Không hóa 

chất; Serum; Serum Gel; 

Lithium Heparin; 

Lithium Heparin Gel; 

Sodium Heparin; EDTA 

K2; EDTA K3; EDTA 

K3 Gel; Trisodium 

Citrate 9:1; Trisodium 

Citrate 4:1; Glucose; 

VQ-Tube)

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

189
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
180002494/PCBA-HCM 21/12/2018

ỐNG NGHIỆM CHÂN 

KHÔNG (Serum; Serum 

Gel; Lithium Heparin; 

Lithium Heparin Gel; 

EDTA K2; EDTA K3; 

EDTA K3 Gel; 

Trisodium Citrate 9:1; 

Trisodium Citrate 4:1; 

Glucose)

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
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bố 
Tên thiết bị Địa chỉ doanh nghiệp

190
TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT 

NGHIỆM THÀNH PHỐ
240001191/PCBB-HCM 11/06/2024

Mẫu nội kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm Định 

nhóm máu

75A Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

191
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
250000958/PCBA-HCM 23/06/2025

MŨI KHOAN NHA 

KHOA

201/73 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

192
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI
250002237/PCBB-HCM 31/07/2025

Que thử xét nghiệm định 

lượng glucose

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

193
CÔNG TY TNHH TONG XUE VIỆT 

NAM
250001753/PCBB-HCM 23/06/2025 Kính áp tròng

Tầng 12 (1202), CitiLight Tower, Số 45 Võ 

Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

194 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001146/PCBB-HCM 02/06/2023

Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng 

carbamazepine

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

195 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230001145/PCBB-HCM 02/06/2023
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng amikacin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

196 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 230000130/PCBB-HCM 18/01/2023
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng vancomycin

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

197 CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM 220003092/PCBB-HCM 27/09/2022
Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng CRP

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

198
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG 

MẠI NAQUAFA
230001114/PCBA-HCM 14/08/2023 GEL BÔI NGOÀI DA

272/40 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Khu 

phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

199
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ TRẦN VÀ TRUNG
180000969/PCBA-HCM 10/05/2018 Đèn trám nha khoa

47 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Chợ 

Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

200
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG 

MẠI NAQUAFA
240001597/PCBA-HCM 18/10/2024 Nước Súc Miệng

272/40 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Khu 

phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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201
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
190000955/PCBA-HCM 03/09/2019

Bộ ống nghiệm nhựa 

PET (Bao gồm: thân ống 

nghiệm nhựa PET, nắp  

cao su bên trong và nắp 

nhựa bên ngoài)

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

202
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
170002789/PCBA-HCM 12/12/2017

Dụng cụ lấy mẫu bệnh 

phẩm y tế (Khuyên cấy 

nhựa 10µl); Que lấy mẫu 

bệnh phẩm y tế (Que 

gòn gỗ chưa tiệt trùng)

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

203
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
170002788/PCBA-HCM 12/12/2017

Dụng cụ hút mẫu bệnh 

phẩm y tế: Đầu col trắng 

ngắn 0.1-10µl; Đầu col 

vàng có khía 20-200µl; 

Đầu col vàng không khía 

20-200µl; Đầu col xanh 

200-1.000µl

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

204
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
170000881/PCBA-HCM 10/08/2017

Lam men soi kính hiển 

vi; Ống mao quản; Dụng 

cụ lưu mẫu bệnh phẩm y 

tế; Que cấy mẫu bệnh 

phẩm y tế

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

205
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
170000879/PCBA-HCM 10/08/2017

Dụng cụ: Hút mẫu bệnh 

phẩm y tế/ Chứa mẫu 

bệnh phẩm y tế/ Lấy 

mẫu bệnh phẩm y tế và 

Khay đựng ống nghiệm

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

206
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ 

HỒNG THIỆN MỸ
170000878/PCBA-HCM 10/08/2017

Nắp cao su đậy ống 

nghiệm

725/2 Đường Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

207
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ 

CÔNG NGHỆ LIFELABS
250001158/PCBA-HCM 24/07/2025 Cụm TTBYT

39/11A Tạ Quang Bửu, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
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208
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
240000076/PCBA-HCM 08/01/2024 Tay bắt vít cột sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

209
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
230001901/PCBA-HCM 26/12/2023

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

chỉnh hình cột sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

210
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT 

NAM
210000893/PCBA-HCM 16/11/2021

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

cố định cột sống

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, Số 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

211
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HÀO NAM
190000487/PCBA-HCM 24/04/2019 Khung cố định

47D Lạc Long Quân, Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

212 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170003005/PCBA-HCM 29/12/2017 Ống nghiệm

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

213 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170002868/PCBA-HCM 16/12/2017 Ống nghiệm

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

214 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170002824/PCBA-HCM 15/12/2017 Đầu típ

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

215 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 170002823/PCBA-HCM 15/12/2017 Cốc trộn

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

216 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001254/PCBA-HCM 14/08/2024 IVD làm sạch cuvet

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

217 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001253/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD làm sạch máy phân 

tích sinh hóa

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

218 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001251/PCBA-HCM 14/08/2024 IVD ly giải hồng cầu

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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219 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001250/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD làm sạch máy phân 

tích huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

220 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001249/PCBA-HCM 14/08/2024 IVD ly giải hồng cầu

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

221 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001248/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD pha loãng cho xét 

nghiệm huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

222 CÔNG TY TNHH MERIL (VIỆT NAM) 240001247/PCBA-HCM 14/08/2024
IVD rửa máy phân tích 

huyết học

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52, Đường 

Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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